TỈ SỐ PHẦN TRĂM
*Bài 1: Tìm tỉ số phần trăm của hai số:

a. 18 và 32     b. 8,5 và 68   c. 60 và 48

* Bài 2. Lớp 5A có 35 bạn trong đó có 21 bạn là học sinh giỏi. Hỏi số học sinh giỏi chiếm bao nhiêu phần trăm số học sinh của cả lớp?

* Bài 3.  Nhân dịp đầu năm học một cửa hàng bán cặp sách giảm từ 90000 đồng xuống 72000 đồng một chiếc cặp sách. Hỏi cửa hàng đã giảm bao nhiêu phần trăm số tiền bán một chiếc cặp?

*Bài 4: Giá một chiếc mũ bảo hiểm là 150 000 đồng. Để thu hút khách hàng, ng​ười ta quyết định hạ giá 15%. Tính giá của chiếc mũ bảo hiểm sau khi hạ giá?

 * Bài 5. Theo kế hoạch đội lao động phải trồng được 12ha rừng trong một năm.
A, Nửa năm đầu đội đã trồng được 6,3 ha rừng. Hỏi đội đã thực hiện được bao nhiêu phần trăm kế hoach cả năm?

B, Đến cuối năm đội đã trồng được tất cả 12,6 ha rừng. Hỏi đội đã vượt mức bao nhiêu phần trăm kế học cả năm?

*Bài 6. Tìm :

a) 18% của 235 kg.    b) 30% của 124 m.  c) 5,5% của 340.

* Bài 7. Một cửa hàng bán 240 kg gạo, trong đó có 85% là gạo tẻ, còn lại là gạo nếp. Hỏi cửa hàng bán được bao nhiêu ki- lô- gam gạo nếp?

* Bài 8. Có một tạ gạo. Lần đầu bán 25 kg gạo, lần sau bán 60% số gạo còn lại. Hỏi lần sau bán bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

* Bài 9. Một cửa hàng bán được 350kg gạo trong ba ngày. Ngày đầu tiên người ta bán được 60% số gạo. Ngày thứ hai bán được 45% số gạo còn lại. Hỏi ngày thứ ba người ta bán được bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

* Bài 10: Một cửa hàng đã bán được 240 kg gạo và số gạo đó bằng 12,5% tổng số gạo trước khi bán. Hỏi trước khi bán cửa hàng có mấy tấn gạo?

* Bài 11. Sau khi giảm giá 15% thì bán một chiếc áo là 34 000 đồng. Hỏi nếu không giảm giá 15% thì giá bán chiếc áo đó là bao nhiêu tiền?

* Bài 12. Lớp 5A có một số học sinh, 55% là nữ, nữ hơn nam 4 em. Hỏi lớp 5A có bao nhiêu học sinh nam, bao nhiêu học sinh nữ?

* Bài 13. Hai công nhân làm được một số sản phẩm. Người thứ nhất làm được 40% số sản phẩm đó. Người thứ hai làm được 720 sản phẩm.

A, Hỏi cả hai người làm được bao nhiêu sản phẩm?

B, Hỏi số sản phẩm của người thứ hai bằng bao nhiêu phần trăm số sản phẩm của người thứ nhất?

* Bài 14. Số gà trống bằng 15% số gà mái. Cả đàn có 345 con. Tính số gà trống, số gà mái?

* Bài 15. Trong một xưởng máy số nữ công nhân bằng 42% só nam công nhân. Biết số nữ công nhân ít hơn số nam công nhân là 290 người. Tính tổng số công nhân của nhà máy.

Bài 16. Tiền vốn mua một cái mũ là 160 000 đồng. Người ta đã bán cái mũ đó với giá 

180 000 đồng. Hỏi người đó đã lãi bao nhiêu phần trăm?

Bài 17. Sau khi giảm giá 15% thì bán một chiếc áo là 34000 đồng. Hỏi nếu không giảm giá 15% thì giá bán chiếc áo đó bao nhiêu tiền?



Bài 18: Một tấm vải sau khi giặt bị co mất 2 % chiều dài ban đầu, sau khi giặt xong, tấm vải chỉ còn lại 29,4 m. Hỏi trước khi giặt, tấm vải dài bao nhiêu mét?

Bài 19. Một cửa hàng bán được 350kg gạo trong ba ngày. Ngày đầu tiên người ta bán được 60% số gạo. Ngày thứ hai bán được 45% số gạo còn lại. Hỏi ngày thứ ba người ta bán được bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

Bài 20. Một cửa hàng đại lí bán vải buổi sáng cửa hàng đã bán đ​ược 25% số mét vải, buổi chiều bán đ​ược 40% số mét vải  thì còn lại 70 m vải Hỏi ban đầu cửa hàng có bao nhiêu mét vải?

Bài 21. Một cửa hàng đại lí bán vải buổi sáng cửa hàng đã bán đ​ược 25% số mét vải, buổi chiều bán đ​ược 40% số mét vải còn lại  thì còn lại 90 m vải Hỏi ban đầu cửa hàng có bao nhiêu mét vải?

Bài 22. Một cửa hàng vải bán ngày đầu được 25% số mét vải có trong cửa hàng. Ngày thứ hai bán được 35%  số mét vải. Sau hai ngày bán cửa hàng còn lại 408 m vải. Hỏi:

A, Số mét vải lúc đầu có trong cửa hàng là bao nhiêu?

B, Mỗi ngày bán bao nhiêu mét vải?

Bài 23. Một hình chữ nhật có chiều dài 4/5m, chiều rộng bằng 75% chiều dài. Tính diện tích của hình chữ nhật đó.

Bài 24. Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều rộng bằng 40% chiều dài. Biết chiều dài hơn chiều rộng 60m. Tính chu vi và diện tích của mảnh đất đó.

Bài 25. Một cửa hàng bán hoa quả ( trái cây) thu được 1 800 000 đồng. tính ra số tiền lãi bằng 20% số tiền mua. Hỏi tiền vốn để mua số hoa quả đó là bao nhiêu tiền?

Bài 26. Mẹ mua gà và cá hết 88 000 đồng. Số tiền mua cá bằng 120% số tiền mua gà. Hỏi mẹ mua cá hết bao nhiêu tiền?

* Bài 27. Một người sau khi bán thu được 1 800 000 đồng . Tính ra lãi được 20% so với tiền vốn. Tìm số tiền vốn có lúc đầu.

* Bài 28. Một người bán 4 cái đồng hồ đeo tay cùng loại và được lãi tất cả là 

120 000 đồng. Tính ra số tiền lãi đó bằng 20% tiền vốn. Hỏi tiền vốn của mỗi cái đồng hồ là bao nhiêu đồng?

* Bài 29:  Một đội thợ ngày đầu gặt được 20% diện tích cánh đồng, ngày thứ hai gặt được 30% diện tích còn  lại, ngày thứ ba gặt được 75% diện tích còn lại sau hai ngày. Hỏi cánh đồng đó còn lại bao nhiêu phần trăm diện tích chưa gặt ?

Bài 30: Một cửa hàng mua một cái đồng hồ giá 620 000 đồng. Hỏi cửa hàng phải bán chiếc xe đạp bao nhiêu tiền để được lãi 8 % giá mua?

Bài 31: Giá mua một chiếc xe đạp là 600 000 đồng. Hỏi cửa hàng phải bán chiếc đồng hồ bao nhiêu tiền để được lãi 20 % giá bán?

Bài 32:Một cửa hàng bán một bếp ga giá 840 000 đồng thì được lãi 6% theo giá bán.  Hỏi giá vốn của bếp ga đó là bao nhiêu?

Bài 33: Một người bán một máy xay sinh tố với giá 403300đồng, tính ra người đó lãi 9% giá vốn. Hỏi người đó lãi bao nhiêu tiền?

Bài 34. Một người bán vải được lãi 20% so với giá bán. Hỏi người đó lãi được bao nhiêu phần trăm so với giá mua?
* Bài 35. Một người bán vải được lãi 20% so với giá bán. Hỏi người đó lãi được bao nhiêu phần trăm so với giá mua?

* Bài 36. Giá hoa ngày Tết tăng 20% so với tháng 11. Sang tháng giêng giá hoa lại hạ 20% so với Tết. Hỏi: Giá hoa tháng giêng và tháng 11 thì giá tháng nào rẻ hơn và rẻ hơn bao nhiêu phần trăm?

